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chuyến sang được lục địa Bắc Mỹ [H.12]. Phẩn lớn 
động vật có túi tập trung  phát triến ờ A ustralia là nơi 
mà chứng đã phát triển từ  trước khi Gondvvana bị 
phân tách hoàn toàn.

Sụ xu ấ t hiện và tiến hoá loài Người

Sự xuất hiện và tiến hoá của loài N gười là sự  kiện 
lớn trong lịch sù kỳ Đệ Tứ. Mặc d ù  cách đây  300.000 
năm  Người hiện đại chưa xuất hiện, như ng  tô tiên 
của họ đã trải qua m ột lịch sử  lâu dài trong sự  tiến 
hoá linh trư ờng  ờ Châu Phi, nơi mà phần  lớn các nhà 
nhân chùng học đều coi là cái nôi của nhân  loại, 
(xem m ục từ  Linh trư ờng  & Người).

Hóa thạch Có vú  ở V iệt N am

Hóa thạch  Có vú ờ Việt N am  chủ yếu được thu 
thập  trong  trầm  tích tuổi Đệ Tứ. Râ't nh iều  hóa 
thạch đã được phá t hiện trong  các cuộc khai quậ t 
khảo cố, gặp  cùng hài cốt người cổ trong  các trầm  
tích hang  động.
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Linh trường và Người
T ong Duy Thanh. K hoa Đ ịa chat,

T rường  Đại học K hoa học T ự  nh iên  (Đ H Q G H N ).

Giới thiệu

Loài người hiện đại có tên khoa học là 
Homo sapiens thuộc họ H om inidae của bộ Linh trường 
(Primates). Đê xuất hiện loài N gười hiện đại 
(Homo sapiens) loài người đã trái qua m ột chặng 
đường dài của quá trình tiến hóa từ  cuối M iocen đến 
Đệ Tứ. Quá trình đó bắt đầu tù  nhừng Khi dạng 
người (Anthropoidea) cách nay 37 triệu năm  đến các 
giống của họ Người (Hom iniđae) là Ardipithecus, 
Australopithecus và Homo với loài Homo sapiens. N hững 
phát hiện hoá thạch cho thây tô tiên nguyên thủy của 
họ Người đã xuât hiện sớm nha't ở C hâu Phi, sau đó 
chúng di cư sang Châu Âu và Châu Á. D ạng tiến hóa 
gần nhất với người hiện đại là người N eanderthales, 
nhưng có lè đó không phải là tô tiên trực tiếp của 
người hiện đại mà là m ột nhánh  tiến hóa riêng và đã 
tuyệt chung từ  cách nay 32 nghìn năm.

Phân loại 

Bộ Linh trưởng

Loài người thuộc bộ Linh trường, hóa thạch của 
thuỷ  tô bộ này đã gặp  trong trầm  tích Paleocen ờ 
T rung Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu. Một số  Linh

trư ờ ng  nguyên  thuý, gồm  'V ư ợ n  cáo bay" thuộc 
thuỷ  tổ  của D erm opterid  có khả năng  bay lượn 
được. Linh trư ởng  cao câp gổrn hai p h ân  bộ là Tiền 
hầu  (Prosim ea) và Dạng N gươi (A nthropoidea).

Phân bộ Anthropoidea

Phân bộ A nthropoidea (D ạng N gười) đã tiến hóa 
tử  m ột nhánh  của Tiền hầu  trong  Eocen m uộn và bắt 
đ ầu  từ  O ligocen (37 triệu  năm  trước đây). N guồn 
gốc và lịch sử  tiến hóa của A nthropo idea  chi mới 
được biết ít ỏi qua m ột hóa thạch p h á t hiện được 
trong  trầm  tích O ligocen ờ Ai Cập. T rong Oligocen 
đây  là vùng  rừng m ưa nh iệ t đới, cây cối tươi tốt, 
phong  phú  động  vật, trong đ ó  có nhiều  dạng  sống 
trên cây. Phân bộ A nth ropo idea  gốm ba liên họ -  Khi 
cựu lục đ ịa K h i tân lục địa và Honĩinoidea.

L iê n  h ọ  H o m in o id e a

Hóa thạch cô nhât của liên họ H om inoidea là khi 
dạng  người có tuổi cuối Paleocen đẩu  Miocen (cách 
nay 25 triệu năm ). T rong thời g ian  này sụ di chuyến 
các lục địa đà dân  đến  thay đổi khí hậu, khắp mọi 
nơi bắt đầu  xu th ế  lạnh dẩn, n h ừ n g  v ù n g  rùng  m ua

http://paleobiology.si.edu/geotime/main/htmlversion/cretaceo
http://www.livescience.com/47464-jurassic-mammals-insect-
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nhiệt đói và cặn nhiệt đới chuyên dân  thành rùng  
hồn hợp, sa van và thảo nguyên.

T rong dãy tiến hoá, sự thay đổi tù dạng  khi sang 
dạng  người h iện  đại đã diễn ra theo nhữ ng  xu th ế  
như  sau  [H .l]. 1). H ình thành  th ế  đứ ng  thăng kết 
hợp với sự  m ất phẩn lớn bộ lông; 2). Giam thiếu kích 
thước răng và phát triêh m ặt thăng đứng; 3). Tăng 
trư ờ ng  kích thước hộp  sọ và cơ thể; 4). Phát triến 
công cụ dùn g  thường xuyên thay cho dùn g  m ột lẩn 
rồi v ú t đi. Biết d ù n g  lưa; 5). H ình thành  tiếng nói 
phức tạp  cho phép  giao tiếp, hoạt động  văn hoá; 
6). Phát triển nông nghiệp  và dụ n g  cụ cầm tay từ  
thời đại Đổ đá  mới.

1 tr nâm

2 tr năm

3 tr năm -

4 tr. năm

Homo sapiens

Neanderthal

Australopithecus africanus

trong  M iocen và Pliocen. Khi đó  rử ng  m ưa nhiệt 
đới cua C hâu Phi (nai từ ng  phong  phú  Prosim ae 
tức Tiền hầu  và A nthropo idea) đã bị thay đổi thành  
n h ữ n g  vù n g  savan  rộng lớn. Khi savan đổng  co tiếp 
tục m ơ rộng thi H om in idae  cải biến tù đời sống 
trên cây trong  rừ ng  sang đời sống trong  môi trư ờ ng  
hôn h ợ p  rừng, đổng  cò.

H ọ H om inidae có 2 giống dạng  khi là 
Ardipithecus, Australopithecus và giống N gười (Homo).

G iống A rd ip ithecus. Hóa thạch cô nhât cua 
giống Ardipithecus là thuộc loài Ardipithecus 
ramidus, có tuối 4,4 triệu  năm  được p h á t hiện ơ 
E thiopia. Ardipithecus ramidus có cấu trúc xương 
chậu thích nghi với sự  đi bằng  hai chân và leo trèo 
trên cây trong  môi trư ờ n g  rử ng  rậm.

Thuỳ trán

Thuỳ thái dương

Tiểu não

Thuỳ trán

Thuỳ đình

Thuỳ chẩm

Thuỳ đỉnh

H ình  1. Mối quan hệ huyết thống giữa bảy loài trong họ 
Hom inidae (Condie K. c. & Sloan R. E., 1998).

Liên họ H om inoidea có ba họ là Khi lớn dạng  
người, Khi nhò  dạng người và H om inidae.

H ọ H om inidae. H ọ H om in idae  đã tiến hóa từ 
n h ữ n g  thuỷ  tô  thuộc liên họ H om inoidea trong 
kho ản g  thời g ian  từ  3 đến  4 triệu  năm . Mặc dù 
H o m in id ae  th ể  hiện sự  đa dạng  về h ình  thái, như ng  
có m ộ t SỐ đặc đ iếm  phân  biệt chúng  với các dạng  
khác của H om ino idea . Trước hết là ph ư ơ n g  thức di 
ch u y ên  cùa chúng . Các đại b iểu  của H om in idae  đi 
bằng  hai chân, có tư  th ế  đ ứ n g  thăng  phản  ánh  rõ 
nét tro n g  sự  b iến  cải câu trúc của kh u n g  xương 
chậu  và xương  chi. Đặc đ iếm  thứ  hai phân  biệt 
H o m in id ae  với các d ạn g  khác của H om inoidea là sọ 
não  lớn hơn và cấu trú c  bên trong  tiến bộ hơn [H.2]. 
N h ừ n g  đặc đ iếm  tiến hóa khác nừa là giảm  nhẹ bộ 
m ặt, giảm  nhò  răng nanh, thích ứng  ch ế  độ ăn tạp, 
tăng  cường khả năng  khéo léo, ch ế  tác và sừ  dụn g  
khí cụ tinh xảo. N hữ n g  đặc điểm  này của 
H o m in id ae  là do  thích ứng với sự  thay đổi khí hậu

Thuỳ chẩm

Thuỳ đỉnh

Thuỳ thái dương 

(c) Tiểu năo

Thuỳ chẩm

H ình 2. Tăng kích thước và tồ chức sọ não của Linh trường:
(a) Khỉ tân lục địa; (b) Khỉ lớn dạng người; (c) Người hiện đại 
(Condie K. C. & Sloan R. E.).

G iống A ustra lop ithecus  (Dạng người vượn 
phư ơ ng  nam ). Hóa thạch đầu tiên của giống 
Australopithecus phát hiện ờ N am  Phi, sau đó là ờ 
Tanzania, Kenya, Ethiopia, như ng  nổi tiếng nhât là 
nhừ ng  hóa thạch do ông bà Leakey cùng đồng 
nghiệp  phá t hiện. Đến nay có bốn loài hóa thạch của 
Australopithecus đã được phát hiện (Australopithecus 
afarensis, A. africanus, A. robustus và /4. boisei) [H.3]. 
T rong sơ đổ tiến hóa, A. afarensis được coi là thuỷ  tô 
cùa hai giống Australopithecus và Homo [H.3],
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Australopithecus afncanus  

A. boisei 

A robust us
A ustralopithecus 
afarensis--------- - rr---T- II

____________ Hom o erectus

H habilis H om o sapiens

5 4 3 2 1 0
Triệu nám trước đây 

H ình 3. Sơ đồ của D. Johanson và T. White: Người và dạng 
cuối cùng của Australopithecus  tách biệt nhau từ  m ột gốc 
chung (W icander R. J. & Monroe s., 1993).

Australopithecus afarensis là dạng  sớm  n h ấ t của 
Australopithecus, sống cách nay 3,9 - 2,9 triệu  năm , 
câu trúc chi thê hiện dạng  đi bằng hai chân, kích 
thước rất khác nhau, nhấ t là giữa con đực và con cái, 
cao từ  lm  đến  l,7m ; nặng  từ  25 đến 60kg. Sọ có 
nhiều nét của dạng  khi như  gờ trán  lớn, trán  thấp, 
hàm  nhô vể trước. Bộ não  có th ể  tích tru n g  bình 
khoảng 380 - 450cm3, nhỏ  hơn nhiều  so với người 
hiện đại (1.300cm3). Bộ răng m ang tính tru n g  gian 
giữa khi và người, răng cửa nhỏ hơn n h im g  răng 
hàm  lớn hơn so với khỉ, răng nanh  lớn h ơ n  so với ở 
người. Răng hàm  có m en dày thích nghi với việc 
nhai nghiền  quả, hạt và cả rễ cây [H.4].

H ình 4. Phục dựng sọ của Australopithecus a farensis  
(h ttp://en.w ikipedia.org/w iki/Austral-opithecus).

Australopithecus africanus sống cách n ay  từ  gần 
3 triệu năm  đến  1,6 triệu năm  [H.5]. Sự khác biệt 
giữa A. africanus và A. afarensis không nh iều  nh ư n g  
A. africanus cao lớn hơn A. afarensis (trung bình l,4m  so 
với 1,2m), thể  tích sọ não củng lớn hơn (400 - 600cm3 so 
vói 380 - 450cm3). Ngoài ra, m ặt của A. africanus cũng 
phẳng hơn, răng cửa hơi nhỏ hơn. Có lè loài linh 
trường này chưa biê't chế  tác công cụ bằng đ á  m à chỉ 
biết dùng  que và đá đẻ thu lượm  thức án.

Australopithecus robustus sống cách nay  2,7 - 1,3 
triệu  năm , gần đổng thời với A. afarensis và 
A. africanus, có kích thước lớn hơn (cao l,5m ; nặng  
45kg), thê tích sọ 500 - 600cm3, m ặt phăng, hàm  khoẻ 
và rộng, răng hàm  phang, thích nghi với c h ế  độ  ăn 
thực vật. Đ inh sọ có gờ xương nhô cao n h ư  khi đột 
hiện nay và thêm  m ột diện tích đê làm chỗ bám  cơ 
hàm  chắc khoẻ.

H ình 5. Sọ của Austra lopithecus africanus  
(W icander R. J., Monroe s ., 1993).

Australopithecus boisei sống cách nay 2,5 -  1,2 triệu 
năm  ờ Đông Phi, cũng là m ột dạng  to, rât giống với 
A. robustus do có gò xương cao ờ đ inh  sọ, m ặt phẳng  
và rộng, răng hàm  phẳng.

Giống H om o (giống Người). Hoá thạch hiện  biết 
của giống H om o thuộc các loài Homo habilis,
H. erectus và H. sapiens.

- Homo habilis là đại biếu sớm  nhất của giống 
N gười (Homo), hóa thạch của loài này được phát 
hiện  ờ  N am  Phi, Kenya và Ethiopia. Loài này  xuất 
phá t từ  Australopithecus afarensis rồi đã tiến hóa cách 
nay hơn 2 triệu năm  và đã tiếp  tục sinh sống như  
m ột loài cho đến  cách nay 1,4 triệu năm  [H.3].

H oá thạch sọ của H. habilis khá giống  với 
Australopithecus vì có d iện  m ặt khá phăn g  và răng 
hàm  rộng. Tuy vậy sọ não lớn hơn rõ rệt, tru n g  bình 
khoảng 700cm3.

- Homo erectus tiến hóa ở Châu Phi cách nay
I,8 triệu năm, có m ặt ở  Đ ông Á và Đông N am  Á cách 
nay 1 triệu năm  cho đến  cách nay 300 nghìn  năm . Hóa 
thạch của H. erectus được phát hiện ờ  C hâu Phi, Châu 
Au, Ân Độ, T rung Q uốc (người vượn Bắc Kinh) và 
Indonesia (người vượn Java). Đây là loài đầu  tiên di 
cư từ  Châu Phi trong các kỳ gian băng của Pleistocen.
H. erectus khác với người hiện đại (Homo sapiens) ở 
nhiều đặc điểm. Thể tích hộp  sọ (800 - 1.300cm3), dù  
đã lớn hơn nhiều so vói Homo habilis như ng  vẫn nhỏ 
hơn H. sapiens (trung bình 1.350cm3). M ặt thô, trán lùi 
rõ về phía sau, gò  trán nổi rõ [H.6]. Răng nhò  hơn 
răng Australopithecus, như ng  to hơn răng người hiện 
đại. Có lẽ sự  tiến hóa chuyển biên giữa H. habilis và
H. erectus đã diên ra trong m ột thời gian ngắn, khoảng 
200 nghìn năm  (cách nay 1,8 -1 ,6  triệu năm). H. erectus 
đã  chế tác được công cụ, các m ánh tước gồm nắm  đá, 
m ảnh đá nhọn. Họ củng đã biết dùn g  lừa và sống 
trong hang  -  m ột tiến bộ đối với cuộc sống với khí 
hậu ờ vĩ độ bắc.

Trong khoảng thời gian 200.000 - 300.000 năm 
trước đây H. erectus đã tiến hóa sang H. sapiens. Sự 
chuyến biến giữa hai loài đã d iễn  ra dần  dần  và có 
nhiều kiêu dạng  sống đổng thời.

............... * * * * *

http://en.wikipedia.org/wiki/Austral-opithecus
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H ình 6. Phục dựng sọ của Homo erectus, một loài phân bố 
rộng rãi ở Châu Phi, Châu Âu, Indonesia, Án Độ, Trung 
Quốc (W icander R. J. & Monroe s., 1993).

khoáng  12 nghìn  năm  thuộc Văn hóa Hòa Bình và 
Bắc Sơn) gổm  cuội ghè đèo m ột mặt, hoặc chỉ phẩn 
lười, các m anh gốm  thô sơ, đổ trang sức bằng vỏ ốc, 
v .v ... củng  được phát hiện ờ nhiều nơi.

- Homo sapiens (Người hiện đại) xuất hiện ờ Đông 
Phi cách đây 300 nghìn  năm  và nhanh  chóng phân 
b ố  trên các lục địa khác [H.7]. N hữ ng  dạng  cô xưa 
của H. sapiens có sọ tròn, dài, câu trúc m ặt tế  vi và 
răng hàm  tương  đối nhỏ, đôi khi có cằm. Thê tích 
hộp  sọ trung  bình 1.350 cm 3, tương tự  như  ở người 
hiện đại, rồi nh ữ n g  dạng  cố xưa này chuyến dần  
sang người hiện đại.

Hiện nay trên  th ế  giới có từ  8 - 12 nòi người hiện 
đại. Đẩu tiên d iễn  ra sự  phân  hóa giữa người C hâu 
Phi và Âu Á, sau  đó phân  hóa thành  người C hâu Á 
và người C hâu  Âu. M àu da khác nhau của các nòi 
người là kết quả của sự  cân bằng nhu  cầu vitam in D 
chống còi xương (m àu da sáng) và nhu  cẩu chống 
u n g  thư  do  bức xạ tia cực tím  (da m àu tối). Vùng 
xích đạo  bể dày  của khí quyến kém hơn nên tia sáng 
M ặt Trời xuyên qua nhiều  hơn, bức xạ cực tím  nhiều, 
vì thê con người có m àu da tối hơn. Trái lại, người 
sống trong khu vực vĩ độ  cao, có độ bức xạ thấp  của 
tia cực tím, do  đó m àu da sáng hơn đê báo đảm  sản 
sinh vitam inn D. N gười An Độ và người C hâu Au có 
cùng  gốc tiến hóa, như ng  do  người An Độ sống gần 
vùng  xích đạo  và trải qua sự  chọn lọc tự  nhiên trong
5.000 - 6.000 năm  nên có m àu da t ố i .

ơ  Việt N am  di tích sinh hoạt của người Homo 
sapiens thuộc thời kỳ đổ đá củ (Paleolit) cách nay 
3 0 -1 1  nghìn năm  đã được phá t hiện ở  nhiều nơi. Đó 
là nhữ ng  công cụ thô sơ từ  nhử ng  hòn đá cuội được 
ghè đèo thô sơ (m ảnh tước) đến  công cụ m ũi nhọn, 
công cụ nạo, v.v... thuộc Văn hóa N gườm , Văn hóa 
Sơn Vi. Đến nay đã phát hiện hàng  trăm  di chi của 
các nển văn hóa này ờ các tinh Sơn La, Lai C hâu, Lào 
Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, N ghệ An, 
Q uàng Trị. N hừ ng  di tích công cụ lao động của 
người trong thời đại đổ  đá mới (N eolit -  cách nay

H ìn h  7. Tuyến di cư của Homo sapiens  từ những dạng tổ 
tiên ở Đ ông Phi (Condie & Sloan, 1998).

N gười N eanderthaỉe

N ean d erth a le  là m ột dạng  người đã sống cách 
nay 32 -  150 nghìn  năm  ở C hâu Au và Cận Đông, 
hóa thạch  đầu  tiên của họ đã được phát hiện ở thung  
lũ n g  N ean d er (Đức). Sọ của N eanderthale  lớn hơn sọ 
ngườ i h iện  đại, dài và nhỏ với gờ trán  thô nối cao, 
m iệng  nhô , cằm lẹm nhỏ. Người N eanderthale  đà 
biết săn  sóc nhữ ng  cá thê bị thương, chôn cât người 
chết, b iế t trang  điểm  m ột cách đơ n  giản. Đa số  các 
nhà nghicn cứu coi Ncandcrthale không phái là tổ 
tiên của N gười hiện đại m à là m ột dạng  phá t triển 
riêng  và đã  bị tuyệt chủng.

Tài liệu tham  khảo

C o n d ie  K. c .  & Sloan R. E., 1998. O rigin and  Evolution of 

Earth. P rincip les of H istorical Geology. Printice-Hall, Inc. 
498 pgs.

h ttp ://en .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/H o m in id ae ;

h ttp ://en .w ik ip ed ia .o rg /w ik i/A u stra lo p ith ecu s 

h ttp s ://en .w ik iped ia .o rg /w ik i/H om o_sap iens 

h ttp s :/ /w w w . google, com. vn/search?q=hom o+sapien 

h ttp s :/ /w w w . google, com. vn/search?q=N eanderthale& ie 

S tan ley  s . M., 2009. Earth System  H istory. 3nd Edition. W.H.

Freeman & Company. 551 pgs. N ew  York.

T ong  D uy T hanh, 2009. Lịch sử  Tiên hóa Trái Đất (Địa sử).
N X B  Đại học Quốc gia Hà Nội. 340 tr. H à Nội.

T ừ  đ iên  Bách khoa Việt Nam . Tập 4 (T-Z), 2005. N XB Từ diếtĩ
Bách khoa. 1167 tr. H à Nội.

W ican d er R. J. & M onroe s., 1993. Historical Geology. West 

Publishing Compagny. 640 pgs M inneapolis, St New York, 
Los A ngeles. San Francisco.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hominidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus
https://en.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://www
https://www

